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 Phần I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc viết tiếp vào chỗ chấm
Câu 1. (M1-0,5đ) Phân số  viết dưới dạng số thập phân là:
	A. 7,0
	B. 0,7
	C. 0,07
	 D. 0,007


Câu 2.(M1-0,5đ) Số lớn nhất trong các số: 4,693 ; 4,963 ; 4,396 ; 4,936 là:
	A. 4,693
	B. 4,963
	C. 4,396
	 D. 4,936


Câu 3. (M1-0,5đ) Cách tính chu vi của một mặt bàn hình tròn có bán kính 5dm là: 
 A. 5 x 5  x 3,14            B. 5 x 2 x 3,14         C. 5  + 2  x   3,14           D. 5  x  3,14
Câu 4. (M1-0,5đ) Biểu đồ dưới đây biểu diễn kết quả điều tra về loại thực phẩm được yêu thích nhất của 500 người.
	[image: C:\Users\Administrator\Downloads\image_b7995619d80.png]
	Số người thích ăn thịt chiếm bao nhiêu phần trăm?
A. 15%     B. 25%     C. 35%    D. 75%


Câu 5. (M2-0,5 điểm)  Một khối kim loại hình lập phương có độ dài cạnh là 2,5dm. Thể tích của khối kim loại là: 
A. 15 625 cm3	  B. 1 562,5 cm3	   C. 156,25 cm3	   D. 15,625 cm3
Câu 6. (M2-0,5 điểm). Một hình thang có trung bình cộng hai đáy là 5cm và chiều cao là 3,2cm. Tính diện tích hình thang đó.
A. 8,2cm2		B. 32cm2		C. 16cm2		D. 64cm2
Câu 7. (M3-1 đ) Lúc 7 giờ 15 phút, một ô tô xuất phát từ A tới B với vận tốc 40km/giờ. Nhưng do xe bị hỏng phải dừng lại để sửa chữa nên đến B lúc 12 giờ. Biết quãng đường AB dài 170km. Hỏi thời gian ô tô dừng lại để sửa chữa là ………… phút. 
Phần II. TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 8. (M2-2đ) Đặt tính rồi tính:  
10,69 + 5,409         	94,1 – 28,55		       9,78 × 0,6            302,4 : 1,2 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 9. (M2-1đ) Điền vào chỗ chấm:
a) 3 giờ 45 phút  = ……. giờ                       b) 8 tấn 5 kg  =  …….. kg
c) 9 m2 5 dm2   =  …….  m2                        d) 25 m3 24 dm3 = …….. m3

Câu 10. (M3-2đ) Một cái thùng không có nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài là 1,4m, chiều rộng bằng  chiều dài, chiều cao là 0,6m. Người ta sơn tất cả các mặt trong và ngoài thùng đó. Biết cứ 3m2 sơn thì tốn 0,6kg sơn. Hỏi người ta sơn thùng đó hết tất cả bao nhiêu ki-lô-gam sơn?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Câu 11. (M3-1đ) Tính bằng cách thuận tiện nhất:
         a) 34,8 + 18,4 + 25,2 + 21,6                      b) 28,6 × 5,8 + 71,4 × 5,8
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ KSCL CUỐI KỲ II
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Năm học 2024-2025
Phần I. Trắc nghiệm: (4 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Đáp án
	C
	B
	B
	B
	A
	C
	30 phút

	Biểu điểm
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	1đ



Phần II. Tự luận: (6 điểm)
	Câu 8
(2 điểm)
	Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính cho 0,5 điểm
HS đặt tính 0,3, tính đúng 0,2đ
a. 16,099         b) 65,55          c) 5,868             d) 252
	2đ

	Câu 9
(1 điểm)
	Điền đúng mỗi số vào ô trống cho 0,25 điểm
a) 3,75         b) 9,05     c) 8005kg       d) 25,024
	1đ

	Câu 10
(2 điểm)
	Bài giải
Chiều rộng của cái thùng đó là: 1,4 x 1/2= 0,7 (m)
Diện tích xung quanh của cái thùng đó là: (1,4 + 0,7) x 2 x 0,6 = 2,52 (m2)
Diện tích mặt đáy của cái thùng đó là: 1,4 x 0,7 = 0,98 (m2)
Diện tích cần quét sơn cả mặt trong và mặt ngoài của cái thùng đó là: (2,52 + 0,98) x 2 = 7 (m2)
Người ta sơn thùng đó hết số ki-lô-gam sơn là: 0,6 : 3 x 7  = 1,4 (kg)
                                     Đáp số: 1,4kg
*Nếu HS giải cách khác, kết quả đúng vẫn cho điểm, sai danh số trừ một nửa số điểm của câu đó
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	Câu 11
(1 điểm)
	a) 34,8 + 18,4 + 25,2 + 21,6   
= 34,8 + 25,2 + 18,4 + 21,6 
= 60 + 40 
= 100   
b)  28,6 × 5,8 + 71,4 × 5,8
= (28,6 + 71,4) x 5,8 
= 100 x 5,8 
= 580                         
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